
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 40-QTKD /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_QT15 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH71804240 Nguyễn Thị An 2   

2 DH71804268 Lê Như Anh 23.5   

3 DH71804297 Nguyễn Ngọc Phương ánh 
Không nộp hồ sơ 

4 DH71804353 Lê Hoàng Bảo Châu 

5 DH71804355 Trần Lê Bảo Châu 31   

6 DH71802949 Lê Chí Cường 
Không nộp hồ sơ 

7 DH71803763 Trần Chí Cường 

8 DH71804417 Huỳnh Thanh Duy 18.5   

9 DH71804455 Trần Quốc Dương 

Không nộp hồ sơ 10 DH71804468 Nguyễn Thị Hồng Đào 

11 DH71804545 Trương Bảo Gia 

12 DH71804562 Nguyễn Văn Hanh 53   

13 DH71804673 Nguyễn Mỹ Hảo 

Không nộp hồ sơ 
14 DH71800371 Ngô Khải Hoa 

15 DH71804909 Phan Chấn Kiện 

16 DH71804928 Nguyễn Thị Lan 

17 DH71805065 Nguyễn Thị Ngọc Mai 49   

18 DH71804100 Đinh Thị Khánh Ngân 4   

19 DH71805147 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Không nộp hồ sơ 

20 DH71803013 Trịnh Kim Ngân 19   

21 DH71805257 Bùi Lưu Tiến Nhật 32   

22 DH71805297 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Không nộp hồ sơ 

23 DH71805462 Lưu Ngọc Tú Quyên 1   

24 DH71802633 Nguyễn Thùy Thanh Thanh Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

25 DH71805647 Trần Thị Ngọc Thảo Không nộp hồ sơ 

26 DH71805602 Đặng Thị Thắm 1   

27 DH71805696 Vũ Trần Ngọc Thúy 29   

28 DH71805726 Đinh Thị Thủy Tiên 

Không nộp hồ sơ 
29 DH71803703 Trần Thị Cẩm Tiên 

30 DH71805812 Trần Quỳnh Trang 

31 DH71805817 Diệp Lý Quỳnh Trâm 

32 DH71805827 Phan Thế Ngọc Trâm 30   

33 DH71805868 Trần Thị út Trinh 5   

34 DH71805882 Nguyễn Thị Kim Trúc 
Không nộp hồ sơ 

35 DH71805970 Nguyễn Diệu Tuyền 

36 DH71805980 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 26   

37 DH71803646 Nguyễn Thị Lê Uyên Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


